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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Những chú chó con ở cửa hiệu 

Một cậu bé xuất hiện ở cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: “Giá mỗi con chó là bao nhiêu 

vậy bác? ” 

Người chủ cửa hàng trả lời: “Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con.” 

Cậu bé rụt rè nói: “Cháu có thể xem chúng được không ạ?” 

Người chủ cửa hàng mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như 

năm cuộn len chạy ra, duy chỉ có một chú bị tụt lại phía sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó 

chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi: “Con chó này bị sao vậy bác?” 

Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe thế, cậu bé tỏ ra 

xúc động: “Đó chính là con chó cháu muốn mua.” 

Chủ cửa hàng nói: “Nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ 

không muốn mua nó đâu.” 

Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng và nói: “Cháu không muốn 

bác tặng nó cho cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. 

Thực ra ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả bác 2 đô la 37 xu thôi. Sau đó, mỗi tháng cháu sẽ trả dần bác 50 xu 

được không ạ?” 

– Bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó! – Người chủ cửa hàng khuyên. – Nó không bao 

giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu. 



 

 

 

 

Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo 

được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ bảo: “Chính cháu cũng chẳng 

chạy nhảy được mà, và chú chó con này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó.” 

Đăn-Clát 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Cậu bé khách hàng chú ý đến con chó nào? 

A. Chú chó con lông trắng muốt. 

B. Chú chó con bé xíu như cuộn len. 

C. Chú chó con chậm chạp, hơi khập khiễng. 

D. Chú chó lớn, nhanh nhẹn nhất đàn. 

Câu 2. Vì sao cậu bé không muốn người bán hàng tặng con chó đó cho cậu? 

A. Vì con chó đó bị tật ở chân. 

B. Vì cậu cho rằng con chó đó cũng có giá trị ngang bằng những con chó mạnh khỏe khác trong cửa hàng. 

C. Vì cậu không muốn mang ơn người bán hàng. 

D. Vì cậu bé không thiếu tiền. 

Câu 3. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

A. Hãy yêu thương chú chó bị tật ở chân. 

B. Hãy đối xử bình đẳng với người khuyết tật. 

C. Hãy nhận nuôi những chú chó khuyết tật. 

D. Hãy chia sẻ và đồng cảm với người khuyết tật. 

Câu 4. Tìm câu chủ đề trong đoạn văn dưới đây và cho biết vị trí của câu chủ đề đó: 

Yết Kiêu là một người có tài bơi lặn. Nghe tin quân Nguyên xâm lược đất Việt, ông xin nhà vua cho ra trận 

chỉ với vũ khí là búa và dùi sắt để giết giặc. Một lần, khi đục thuyền giặc, ông bị chúng bắt. Ông nhanh trí 

vờ dẫn địch đi bắt người đục thuyền, rồi nhân lúc chúng sơ ý, ông nhảy xuống biển sâu trốn thoát. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5. Gạch chân vào trạng ngữ của câu văn sau và cho biết trạng ngữ đó bổ thông tin gì cho câu: 

Sớm sớm, từng đàn chim gáy sà xuống những thửa ruộng vừa gặt quang. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Đặt 1 câu có trạng ngữ chỉ mục đích hoặc nguyên nhân và gạch chân dưới trạng ngữ đó. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu dưới đây: 



 

 

 

 

a. Chim gáy tha thẩn, nhặt nhạnh cặm cụi sau người mót lúa. 

 ..................................................................................................................................................................  

b. Con chim gáy hiền lành, béo núc. 

 ..................................................................................................................................................................  

c. Những người lính và viên tướng đứng sững lại, nhìn chú lính nhỏ. 

 ..................................................................................................................................................................  

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài văn tả một con vật nôi trong vườn thú. 

 

-------- Hết -------- 

 


